Họ và tên:.............................................................. Lớp: 2…

BÀI ÔN TẬP 1
Bài 1: Số liền sau của số 72 là:

A. 71                                  B. 72                             C. 73                            D. 74

Bài 2: Điền dấu >, <, = tương ứng

57 …….. 67                       50………65                                   75 ………… 35 

99……... 39                       41……... 97                                   90 …………30 

Bài 3: Tính

        7 x 5  =   …                       21 : 3 = ……                       24 : 4 = …..                 8  x 2  = ……

        9 x 4  =   …                      35 : 5= ……                        80 : 2 = …..                 4  x 9  = ……

       24 : 4  =   …                      3 x 5  = ……                       60 : 3 = …..                 3  x 7  = ……

Bài 5: Đặt tính rồi tính
   38 + 37                46 – 17                    48 + 37                     97 – 45                      100 – 37

 ……….…            ………….               ……..……..            ………..……            .........................
……….....            …………..              ……..……..            ……………..            .........................
……….....           …………..               ………..…..            ……………..            .........................
Bài 5: Tìm x

    a/ X x 5 = 35                     b/ X : 4 = 9                         c/   82 – x = 4              c/   82 +  x = 100                         

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7: Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài các cạnh là:

AB =  38cm.                             BC =  27cm.                CA =  29 cm

Bài giải

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 8.        Có 45 học sinh xếp thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
Bài giải

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 9. Một ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 8 ngôi sao có bao nhiêu cánh?

Bài giải

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
* Tập làm văn :  Em hãy viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về một con vật nuôi mà em yêu thích. 
………………………………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….....................
BÀI ÔN TẬP 2
I/Khoanh tròn kết quả đúng nhất.
1/ Tính:       32 : 4 = ?
A. 7                                   B. 8                                       C.9                             D. 10

2/ Tìm x biết:             4 x X = 36
A. x = 8                             B. x = 7                                C. x = 9                      D. x = 6

3/ Viết “giờ” hoặc “phút” vào chỗ chấm thích hợp:
             a. Mỗi trận thi đấu bóng đá kéo dài trong 90 ......................

             b. Buổi sáng, em thức dậy lúc 6 ..................................

[image: image1.jpg]4/ Khoanh vao chir dat dwéi hinh da t6 mau %

A H

5/ D dai dudng gip khic ABCD Ia:





          A 10cm                               B. 16cm                                 C. 17                         D. 14 cm

6/ Có 25 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở?
A. 5                                     B. 6                                      C.4                              D. 3  

II/ TỰ LUẬN

1/ Tính nhẩm:  
6 x 4 = ….                      27 : 3 = ……                           8 x 5 = ……….       7 x 3 = .............
6 x 3 = …..                    28 : 4 = ……                            9 x 3 = ……….      45 : 5 = .............

8 x 6 = .......                    9 x 5 = ...........                         7 x 6 = ...........         3 x 7 = .............
               2/Tìm X:  
    a/ X x 5 = 35                     b/ X : 4 = 9                         c/   82 – x = 4              c/   82 +  x = 100

          …………………            …………………                  ………………               .......................                                                                            
          …………………            …………………                  ………………              ........................
10/ Có 30 bông hoa cắm vào các bình, mỗi bình có 5 bông hoa. Hỏi cắm được tất cả mấy bình?  
Bài giải

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

11/ Có 16 cái tai thỏ. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

12/Viết 2 phép tính có số bị trừ bằng hiệu.                      

                  ....................................................................................................................

                  .....................................................................................................................

13/ Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng của của hai số đó bằng 9?

                 .....................................................................................................................

                 ...................................................................................................................... 

  14/ Lan ít hơn mẹ 23 tuổi, mẹ lan ít hơn ông nội Lan 45 tuổi. Tính tuổi của Lan,  biết rằng ông nội Lan năm nay 80 tuổi? 

                                                      Bài giải  

                      ...........................................................................................................................
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................
BÀI ÔN TẬP 3
 I.Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất :
     1. Đê xi mét viết tắt là :

a.  cm                      b. km                        c. kg                        d. dm

   2. Số liền trước của số 90 là: 

a.  90                       b. 89                        c. 99                        d. 100

  3. Trong phép  tính 36 +  17 = 53 ; số 53 được gọi là: 

a.  Số hạng               b. Tổng                     c. số bị trừ              d. Hiệu

  4. Trong phép tính 20 + 25           25 + 20  Dấu cần điền vào ô vuông  là 

a.  =                         b. <                            c. >                         d. +

  5.      7 dm  = ….. cm số cần điền là: 

a.  7                         b. 700                          c. 70                      d. 77

 6. Trong pheùp tính   100  – 45 =  55  số 100 được gọi là: 

a.  Số tröø              b. Tổng                     c. số bị trừ              d. Hiệu 

 7. Moät ngaøy coù …… giôø  

a.  20 giôø             b. 15 giôø                    c. 10 giôø                d. 24 giôø
 8. Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 5. Đó là số: 

a.  123                  b. 122                        c. 140                    d. 104

II. TỰ LUẬN 

1. Tính: 
               25 + 24 + 7  = .........................                     45 + 45 + 10    = .....................

                                     =..........................                                             =.....................

               13 + 17 + 36  = ………………..                   90  –  25  – 25  = ……………

                           = ……………….                                             = ………………

2. Đặt tính rồi tính:

   62 – 27                   55 + 38                     85 – 46                                  45 + 55

………….               ………….                 ………….                              ………….
………….               ………….                 ………….                              ………….
………….               ………….                 ………….                              ………….
3.Tìm x:

                                x – 35  = 48                                                84  –  x = 35                             

                             ………………….                                       . …………………..                           
                             ………………….                                       ……………………

                          x + 28  = 78 - 29                                              92  –  x = 35 + 10                             

                             ………………….                                       . …………………..                           
                             ………………….                                       ……………………

                             ………………….                                       ……………………

4  Cả gà và vịt có 68 con, trong đó có 29 con vịt. Hỏi tất cả bao nhiêu con gà? 
                                                           Bài giải 

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
           …………………………………………………………………………..
Bài 13:  Tìm một số biết rằng số đó chia cho 2 , nhaân vôùi 4 baèng 40.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5:  Hình bên:                                                           A          
Có :…………..hình tam giác                                                              

Có: …………. Hình tứ giác                                                             O

.

*Nêu tên các hình tam giác:                                      C                                                       B

                                                                    ……………………………………………………………………………………………………………

*Nêu tên các hình tứ giác:

……………………………………………………………………………………………………………
BÀI ÔN TẬP 4

I/Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1/Tìm x biết :         75 –  x   = 50 
                A. x = 15                                    B. x = 25                                  C. x = 35
2/ Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 90?
               A. 45 + 35                                   B. 25 + 45                             C. 35 + 55

3/ Kết quả tính 90 – 15  -  15  bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?
               A. 72 - 12                                    B. 80 - 17                            C. 100 - 46

4/ Số bị trừ là 72, số trừ là 28, Hiệu là:
A. 24                          B. 34                          C.  44                            D. 54

5/Chữ số 7 trong số 75 có giá trị là:

                     A. 7 trăm                     B. 7 chục                   C. 7 đơn vị                    D. 7 nghìn

6/ Tìm số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 1. Đó là số: 
                  A.  12                         B.  11                         C. 10                        D.  13
7/ Tính:
                 a)      45 +  45 - 38   = ...................           b)   36 +34  + 30  = ....................
                =  …………….                                     =  ……………….
                 a)       39 + 27 - 19   = ...................              b)   94 – 24 - 26 = ....................

                =  …………….                                      = ……………….

8/ Đặt tính rồi tính:  
              90 – 46                   53 + 17                          72 – 25                         87 – 49

         ……………            ……………                    ……………              …………… 

          ……………            ……………                    ……………              …………… 

         ……………            ……………                    ……………              …………… 
 9/ Tìm x 

    94 - X = 47                       X + 19 = 61                         x - 35  = 45                  63 – x = 28

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  Bài 10:      Bao thứ nhất đựng 55 kg gạo, bao thứ hai đựng 25 kg gạo. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki lô gam gạo?
                                                     Bài giải.

        ……………………………………………………………………………………………  

     …………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………   

Bài 11: Bài 9: Bao gạo to nặng 50 kg, bao gạo to nặng hơn bao gạo nhỏ 20 kg. Hỏi bao gạo nhỏ nặng bao nhiêu ki-lô-gam?   
                                                           Bài giải

        …………………………………………………………………………………………           

        …………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………   

12. Hình beân coù : 

      + ……….Hình tam giaùc.

      + ……….Hình vuông.

Bài 13: Tìm phép tính có số bị trừ bằng hiệu
Bài giải

        ……………………………………………………………………………………………..

        …………………………………………………………………………………………….
BÀI ÔN TẬP 5

1.Đọc câu chuyện sau:                                      Kiến và Chim Gáy 
      Một hôm,Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước. Chẳng may trượt ngã, Kiến bị dòng nước cuốn đi. Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu, Kiến bám vào cành cây, thoát chết.

      Ít lâu sau, Chim Gáy đang đậu trên cây rỉa lông, rỉa cánh, không biết có người thợ săn nấp sau bụi cây giương cung định bắn. Kiến thấy Chim Gáy sắp gặp nguy, Kiếnvội bò đến đốt thật đau vào chân người bắn chim. Bị Kiến đốt, người thợ săn kêu to một tiếng. Nghe động, Chim Gáy vỗ cánh bay đi và thoát nạn.

                                                                                        Theo LA PHÔNG-TEN

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

	Câu/ Điểm
	Nội dung

	Câu 1

……/ 0,5đ
	     Kiến bị dòng suối cuốn đi vì lí do gì?

      a.  Xuống suối uống nước bị trượt ngã.

      b.  Đi kiếm ăn, bị trượt ngã xuống suối.

      c.  Chẳng may gió thổi ngã xuống suối.

      d.  Vô ý, sảy chân bị ngã xuống suối.

	Câu 2

……/ 0,5đ
	    Thấy Kiến bị nạn, Chim Gáy đã làm gì ?

             a.  Vội vã bay đi gọi người đến để cứu.

             b.  Gắp cành khô thả xuống suối để cứu.

             c.  Vội bay sà xuống dòng suối để cứu.

             d.  Gọi các loài chim đến cứu.

	Câu 3

……/ 0,5đ
	     Thấy Chim Gáy sắp gặp nguy, Kiến đã làm gì ?

             a.  Đốt thật đau vào tay người đi săn.
             b.  Kêu thật to để người đi săn giật mình.
             c.  Đốt thật đau vào chân người đi săn.

            d.  Đốt thật đau vào người đi săn.

	Câu 4

……/ 0,5đ
	    Chim Gáy và Kiến đều có điểm gì tốt ?

            a.  Biết vượt qua mọi sự nguy hiểm.

            b.  Biết bảo nhau chạy trốn

            c.  Biết đoàn kết chống lại kẻ thù.

            d.  Biết giúp đỡ bạn khi gặp nạn.

	Câu 5

……/
	       Nếu Chim Gáy và Kiến không biết giúp đỡ lẫn nhau có thể gặp tai nạn gì ? 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

	Câu 6

……/
	       Câu chuyện này muốn khuyên chúng ta điều gì? ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

	Câu 7

……/
	       Câu: “Chim Gáy đậu trên cây rỉa lông” Thuộc kiểu câu nào em đã học? 

                a.   Ai là gì ?

                b.   Ai làm gì ?

                c.   Ai thế nào ?

                d.   Khi nào?

	Câu 8

……/
	       Từ nào dưới đây có thể thay thế từ nấp trong câu: “ Người đi săn nấp sau bụi cây”

                a.   tránh.

                b.   chạy. 

                c.   trốn.

                d.   núp.

	Câu 9

……/
	     Gạch chân các từ chỉ hoạt động trong câu văn sau và đặt một câu với từ chỉ hoạt động vừa tìm được:

  Bị Kiến đốt, người thợ săn kêu to một tiếng. Nghe động, Chim Gáy vỗ cánh bay đi và thoát nạn.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

	Câu 10
……/
	   Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm cho các câu sau:

        a)Ngựa phi nhanh như bay
…………………………………………………………………………………………………

        b)Chim sơn ca bị nhốt trong lồng
………………………………………………………………………………………………
       c)Lớp em tập thể dục
…………………………………………………………………………………………………

	Câu 10
……/
	          Bộ phận được gạch dưới trong câu “Con voi kéo gỗ rất khỏe” trả lời cho câu hỏi nào?

a)  Vì sao?                                b)  Như thế nào?                      c)  Làm gì?


BÀI ÔN TẬP 6
I/Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1/Tìm x biết :         81 –  x   = 50 + 6
                A. x = 15                                    B. x = 25                                  C. x = 35
2/ Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 90?
               A. 45 + 35                                   B. 25 + 45                             C. 35 + 55

3/ Kết quả tính 90 – 15  -  15  bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?
               A. 72 - 12                                    B. 80 - 17                            C. 100 - 46

4/ Số bị trừ là 72, số trừ là 28, Hiệu là:
A. 24                          B. 34                          C.  44                            D. 54

5/Chữ số 7 trong số 75 có giá trị là:

                     A. 7 trăm                     B. 7 chục                   C. 7 đơn vị                    D. 7 nghìn

6/ Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 9. Đó là số: 
                  A.  18                         B.  90                         C. 27                        D.  36
7/ Tính:
                 a)      45 +  45 - 38   = ...................           b)   36 +34  + 30  = ....................
                  …………….                                         ……………….
                 a)       39 + 27 - 19   = ...................              b)   94 – 24 - 26 = ....................

                 …………….                                         ……………….

8/ Đặt tính rồi tính:  
              90 – 46                   53 + 17                          72 – 25                         87 – 49

         ……………            ……………                    ……………              …………… 

          ……………            ……………                    ……………              …………… 

         ……………            ……………                    ……………              …………… 
 9/ Tìm x 

    94 - X = 47                       X + 19 = 61                         x - 35  = 45                  63 – x = 28

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
45  +  x  = 35 + 38                         X -  36 =  74 - 27                           85 - x = 17 + 29       
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  
Bài 10:  Lớp 2A có 30 học sinh, trong đó có 10 học sinh giỏi toán  và 8 học sinh giỏi Tiếng Việt. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt ?
                                                     Bài giải.

        ……………………………………………………………………………………………  

     …………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………   

Bài 11. Thùng thứ nhất đựng  37 lít dầu, thùng thứ nhất đựng ít hơn thùng thứ hai 18 lít dầu . Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

        …………………………………………………………………………………………           

        …………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………   
Bài 12:   Tìm một số biết rằng số đó  trừ  cho  28 cộng với 35 bằng 100.  
…………………….................……………………………………………………..
………………………….................………………………………………………..
…………………….................……………………………………………………..
BÀI ÔN TẬP 7

* Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc keát quaû ñuùng nhaát:
Caâu 1:          40 cm =  …  dm    
          a.  1 dm                             b.  10 dm                          c.  4 dm                         d.14 dm
Caâu 2:     Daáu thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã chaám trong 7 + 9 – 5 ……… 12 laø:

          a.  <                                   b.  >                                  c.  =                              d. +

Caâu 3:   Hình sau coù maáy ñoaïn thaúng?  

a. 4                                     b.  8                                  c.  9                              d. 10

 Câu 4:   Trong phép tính   100  – 45 =  55  số 100 được gọi là: 
         a.  Số trừ                         b. Tổng                          c. số bị trừ                d. Hiệu 

Câu 5:   Một ngày có …… giờ

         a.  20 giờ                         b. 15 giờ                        c. 10 giờ                   d. 24 giờ

Câu 6:    Tìm x biết:             4 x X = 36
a. x = 9                             b. x = 8                            c. x = 7                     d. x = 6

Caâu 7: Ñaët tính roài tính  
         76 + 9                            47 - 36                            38 + 62                               97 – 45

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm  
   5 dm  = …....cm                       100cm = ……..dm                                1 giờ  = ……… phút

   4  dm  =…….cm                        10dm = ………cm                  1 giờ 10 phút  = ………phút

Bài 9: Tính  
           46 + 28 - 45 = ............................         93 - 39 + 18 =..................................

                                  ...............................                              ...............................                                                                                                                                 

Bài 10: Tìm X:  
   a)  87  -  x  = 39                b)  x : 4 =  9                 c)  x + 27 = 39               d) 5  x  X  = 45       

                 ……………                 …………..                         ……………              …………..                                                              

                 ……………                 …………..                         ……………              …………..                                          

Bài 11: Trong  kho  coù 92  kg  ñaäu xanh  vaø ñaäu ñoû, trong  ñoù  coù 56 kg ñaäu xanh.  Hoûi trong kho coù bao nhieâu ki-loâ-gam ñaäu ñoû?   
Bài giải

        …………………………………………………………………………………………           

        …………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………   
Bài 12:  Có một số kg gạo chia đều vào 8 túi thì được 5 túi và thừa 4 kg. Hỏi lúc đầu có tất cả bao nhiêu ki lô gam gạo?  
Bài giải

        …………………………………………………………………………………………           

        …………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………  
 Bài 13:  Tìm một số biết rằng số đó chia cho 5 , nhaân vôùi 4 baèng 40.    
                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

BÀI ÔN TẬP 8

Đọc câu chuyện sau:             CÂU CHUYỆN VỀ QUẢ CAM

Gia đình nọ có hai đứa con. Một hôm người cha đang làm vườn thấy một quả cam chín. Ông hái đem về cho cậu con trai nhỏ.

-Con ăn đi cho chóng lớn !

Câu bé cầm quả cam thích thú : “ Chắc ngon và ngọt lắm đây”. Bỗng cậu nhớ đến chị: “Chị ấy đang làm cỏ, chắc rất mệt”.

Cậu đem quả cam tặng chị. Cô bé cảm ơn em và nghĩ: “ Mẹ đang cuốc đất, chắc là khát nước lắm”. Rồi cô mang tặng mẹ. Người mẹ sung sướng nói: 

-Con gái tôi ngoan quá !

Nhưng người mẹ cũng không ăn mà để phần người chồng làm lụng vất vả.

Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn.

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1.Quả cam chín do người cha hái được lần lượt tặng cho những ai?

a)  Cậu con trai, người mẹ, người chị, người cha.

b)  Cậu con trai, người chị, người mẹ, người cha.

c)  Cậu con trai, người mẹ, người cha, người chị.

2.Câu tục ngữ nào sau đây phù hợp nhất với ý nghĩa của câu chuyện?

a)  Ăn ở có nhân mười phần chẳng thiệt.

b)  Tương người như thể thương thân.

c)  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

3.Câu chuyện ca ngợi tấm lòng tốt của ai ? 

a)  Cha, mẹ và hai con.

b)  Người cha, người mẹ.

c)  Cha và hai người con.

4.Gạch chân  các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau và ñặt câu với các từ hoạt động vừa tìm được.           

         Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn.

………………………………………………………………………………………………………………………

5.Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm  để hoàn chỉnh các cặp từ trái nghĩa ? 
       Chăm chỉ                  ………………           gan dạ                 …………………….                                           

    Ngoan ngoãn                 ………………        Xinh đẹp               …………………….   
6.Câu: “ Những chú chim gáy đang nhẩn nha nhặt thóc  .” Thuộc kiểu câu nào em đã học? 

a)  Ai là gì ?

b)  Ai làm gì ?

c)  Ai thế nào ?

1.Đọc câu chuyện sau:              CHÚ GÀ TRỐNG CHOAI

         -Kéc ! Ke … ke … ke … e … e !
        Các bạn có nghe thấy tiếng gì đó không? Chính là tiếng hát của Trống Choai đấy ! Chú ta đang ngất ngưởng trên đống củi góc sân kia kìa. Bây giờ đuôi chú đã có dáng cong cong chứ không đuồn duột như hồi nhỏ nữa. Bộ cánh cũng có duyên lắm rồi. Đôi cánh chưa được cúng cáp nhưng đủ sức giúp chú phốc một cái nhảy tót lên đống củi gọn gang hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phốc lên đứng ở cành chanh, dù chỉ mới ở cành thấp thôi, lũ gà Chiếp em út lại kháo nhau “ Tuyệt ! Tuyệt!” tỏ vẻ thán phục lắm.

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1.Bài văn tả chú gà Trống choai ở gia đoạn nào ?

a)  Lúc còn bé nhỏ.

b)  Khi mới lớn lên.

c)  Khi đã trưởng thành.

2.Đặc điểm bộ lông đuôi của chú Trống Choai thế nào ?

a)  Có dáng cong cong .

b)  Có dáng đuồn đuột.

c)  Có dáng cứng cáp.

3.Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm  để hoàn chỉnh các cặp từ trái nghĩa ? 

     Lớn                          ………………                 Sáng                 …………………….                                           

    Trong suốt                ………………               Xinh đẹp               …………………….            

 4.Tìm các từ chỉ hoạt động trong câu văn sau  vaø ñặt câu với từ chỉ hoạt động vừa tìm được? 

      Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại đi nhặt quả hạt dẻ.
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